
Chương V. YÊU CẦU VÀ CHỈ DẪN KỸ THUẬT GÓI THẦU 

I. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm và gói thầu 

Mục này giới thiệu khái quát thông tin về dự án và gói thầu như địa điểm 

thực hiện dự án, quy mô của dự án, thời gian thực hiện gói thầu và những thông 

tin khác tùy theo tính chất và yêu cầu của gói thầu. 

1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm CNTT, sửa chữa, nâng cấp và thay thế hệ 

thống mạng, hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ Chi cục Hải quan khu vực XIII 

năm 2025 

- Tên gói thầu: Hệ thống điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy phòng máy 

chủ 

- Chủ đầu tư: Chi cục Hải quan khu vực XIII 

- Nguồn vốn: Nguồn NSNN 

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Chi cục Hải quan khu vực XIII (Địa chỉ: 40A 

Trần Phú, Phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). 

- Quy mô dự toán: Mua sắm CNTT, sửa chữa, nâng cấp và thay thế hệ 

thống mạng, hạ tầng kỹ thuật phòng máy chủ Chi cục Hải quan khu vực XIII 

năm 2025. 

2. Giới thiệu chung về gói thầu 

a) Phạm vi công việc của gói thầu;  

- Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy phòng 

máy chủ. 

- Di dời phòng máy chủ từ tầng 3 xuống tầng 1. 

- Thi công cải tạo phòng máy chủ: Xây tường gạch; trát tường dày 15mm; 

Sắt tròn D6-10 giằng ngang, cấy tường; Bê tông đá 1x2 M200, giằng; Trát bột; 

Sơn lót + 02 lớp phủ; Tháo vách kính hiện trạng; Cải tạo lại vách kính cho công 

năng phòng; Tháo cửa sổ hiện trạng; Cắt trần laphong hiện trạng để xây tường 

gạch đến sàn rộng 1m; Đóng lại trần; Tháo dở cải tạo lại hệ điện chiếu sáng 

trong phòng máy chủ mới,… 

b) Thời hạn hoàn thành: 120 ngày 

II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện: 120 ngày. 

III. Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật 

III.1 Yêu cầu về kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật: 



1. Quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:  

- TCVN 4319:2012 - Nhà và công trình công cộng - Nguyên tắc cơ bản để 

thiết kế; 

- TCVN 9379:2012 - Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính 

toán; 

- TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết 

kế; 

- TCVN 9345:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép – Hướng dẫn kỹ 

thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm; 

- TCVN 9379:2012 - Kết cấu xây dựng và nền – Nguyên tắc cơ bản về tính 

toán; 

- TCVN 9206:2012 - Đặt thiết bị điện trong nhà ở và công trình công cộng 

– Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9207:2012 - Đặt đường dẫn điện trong nhà ở và công trình công 

cộng – Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 9366:2012 - Cửa đi, cửa sổ; 

- TCVN 9406:2012 – Sơn – Phương pháp không phá hủy xác định chiều 

dầy 6 màng sơn khô; 

- TCVN 9404:2012 - Sơn xây dựng – Phân loại; 

- TCVN 5935:2013 (IEC 60502-2009) - Tiêu chuẩn về cáp điện; 

- TCVN 2737:2023 - Tải trọng và tác động-Tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCVN 3890:2023 - Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và 

công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng; 

- TCVN 5575-2024: Kết cấu thép - Tiêu chuẩn thiết kế; 

- Các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác có liên quan. 

2. Yêu cầu về kỹ thuật đối với thiết bị: 

2.1 Yêu cầu kỹ thuật chung: 

a) Phạm vi công việc:  

˗ Cung cấp, vận chuyển hàng hóa, thiết bị tới địa điểm cung cấp; 

˗ Bảo quản, lắp đặt, nghiệm thu, bàn giao thiết bị; 

˗ Lắp đặt các thiết bị theo đúng vị trí và yêu cầu của Chủ đầu tư; 

˗ Thử nghiệm thiết bị (nếu có); 



˗ Theo dõi vận hành, bảo trì, bảo hành thiết bị theo quy định; 

˗ Hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ (nếu có). 

b) Các yêu cầu chung về hàng hóa cung cấp 

- Hàng hóa do nhà thầu cung cấp phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật sau:  

+ Thiết bị chào giá phải có nguồn gốc chính hãng; 

+ Thiết bị chào giá phải mới 100% và được sản xuất từ năm 2025 trở lại 

đây;                

+ Thiết bị chào giá phải đang trong thời gian hãng sản xuất cho phép bán 

ra thị trường và đang trong thời gian được hỗ trợ kỹ thuật từ chính hãng; 

+ Thiết bị chào giá phải là các thiết bị mà hãng sản xuất chưa có kế hoạch 

ngừng sản xuất (End-of-life) và ngừng cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật (End-of-

Service); 

+ Thiết bị chào giá phải có đầy đủ thông tin về: Ký mã hiệu; Xuất xứ; 

Thông số kỹ thuật; Thời gian bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất tại địa 

điểm lắp đặt. 

+ Thiết bị chào giá phải có đủ thời gian bảo hành theo yêu cầu chi tiết tại 

từng nhiệm vụ và thời gian bảo hành được tính kể từ thời điểm nghiệm thu tổng 

thế. 

2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với hàng hóa 

Nhà thầu phải chào thầu danh mục hàng hóa theo gói thầu đáp ứng các 

thông số kỹ thuật theo danh mục liệt kê dưới đây, trong trường hợp bất kỳ thông 

số kỹ thuật nào có chỉ dẫn liên quan đến nhãn hiệu hàng hóa hoặc ký hiệu/quy 

định riêng khác kèm theo thì chỉ mang tính chất tham khảo, nhà thầu có thể chào 

thầu các loại hàng hóa có tính năng kỹ thuật tương đương hoặc tốt hơn. 

- Nhà thầu phải có bảng đáp ứng về kỹ thuật của hàng hóa chào thầu so 

sánh với yêu cầu kỹ thuật của E-HSMT (đính kèm file word/excel tại E-HSDT): 

STT Yêu cầu kỹ thuật 

của Hồ sơ mời thầu 

Đáp ứng kỹ thuật 

của Hồ sơ dự thầu 

Tài liệu kỹ thuật tham 

chiếu trong E-HSDT 

1 Mô tả hàng hóa của 

E-HSMT 

Mô tả hàng hóa của 

E- HSDT (chi tiết 

đáp ứng từng mục) 

Trang ... của 

Catalog/Tài liệu kỹ 

thuật ... thuộc E- HSDT 

- Nhà thầu phải cam kết hàng hoá được cung cấp đáp ứng đầy đủ các điều 

kiện tiêu chuẩn theo quy định của E- HSDT.  



- Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng Tiêu chuẩn kỹ thuật chi 

tiết dưới đây để yêu cầu cho các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu 

cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản 

xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo 

yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng, sử dụng “tương 

đương” hoặc “ưu việt hơn” so với yêu cầu tối thiểu, dưới đây là bảng thông số 

kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu dự thầu phải chào thầu thành phần của sản phẩm 

đúng với bản tự công bố sản phẩm của đơn vị sản xuất và phải đính kèm bản tự 

công bố cùng E-HSDT, không đáp ứng yêu cầu trên sẽ đánh giá không đạt. Yêu 

cầu của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và 

các tiêu chuẩn sau đây: 

STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

I HỆ THỐNG ĐIỆN 

1 Tủ điện EMDB 

Vỏ tủ KT: H1200xR800xS300x1.5mm, tủ 2 lớp cánh, 

tôn sơn tĩnh điện sần màu RAL7035, đèn báo pha đỏ 

vàng xanh, đồng hồ báo điện áp 

ATS 250A 

MCCB 4P 250A: 1 

MCCB 4P 150A: 3 

MCCB 4P 60A: 3 

MCB 2P 20A: 2 

Chống sét 3P+N; 385V;  

Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại địa 

điểm lắp đặt 

2 Tủ điện UDB 

Vỏ tủ KT: H1200xR600xS250x.1.2mm, tủ 2 lớp cánh, 

tôn sơn tĩnh điện sần màu RAL7035, đèn báo pha đỏ 

vàng xanh 

MCCB 4P 150A 30KA: 2 

MCCB 4P 150A: 1 (by pass ngoài) 

MCB 4P 75A: 4 

MCB 2P 32A: 12 

Chống sét 3P+N; 385V; 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

Bảo hành: 1 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại địa 

điểm lắp đặt 

3 UPS 40 KVA 

Nguồn vào 

Điện áp danh định: tối thiểu 380 VAC 

Ngưỡng điện áp: 228 to 475 V* 

Ngưỡng vào Bypass: max + 20% 

Số pha: 3 pha (Dạng sao - 4 dây + dây tiếp đất) 

Tần số danh định: 50/60Hz (42 ~ 70 Hz) 

Hệ số công suất: ≥ 0,99 

Tương thích máy phát điện 

THDi:  <2% linear load;  <5% non-linear load 

NGUỒN RA 

Công suất: 40 kVA/ 40 kW 

Hệ số công suất: Tối thiểu 0,99 

Điện áp Tối thiểu 380 VAC 

Số pha: 3 pha (Dạng sao - 4 dây + dây tiếp đất) 

Dạng sóng: Sóng sine thật ở mọi trạng thái điện lưới và 

không phụ thuộc vào dung lượng còn lại của nguồn ắc 

quy 

Tần số: 50/60Hz 

THDV (Voltage Distortion):  <2% linear load;  <5% 

non-linear load 

Kiểu đối nối tải 

Hiệu suất: Tối thiểu 96% (Chế độ điện lưới, ắc quy), 

99% (Chế độ ECO) 

Khả năng chịu quá tải: Tối thiểu 102 % for 60 min; 111 

% for 10 min; 126 % for 1 min 

Cấp điện ngõ ra: v 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

CHẾ ĐỘ BYPASS 

Tự động chuyển sang chế độ Bypass khi Quá tải, UPS lỗi 

Công tắc bảo dưỡng 

ẮC QUY 

Loại ắc quy:  12VDC, kín khí, không cần bảo dưỡng 

Kiểu ắc quy: VRLA hoặc tương đương 

Điện áp ắc quy: tối thiểu 320 VDC 

Dòng sạc tối đa: Tối thiểu 12.5A 

Thời gian lưu điện: tối thiểu 10 Phút ở full tải 

GIAO DIỆN 

Bảng điều khiển: LCD 

LED hiển thị trạng thái 

Cổng giao tiếp: Khe cắm thông minh 

Phần mềm quản lý 

Thời gian chuyển mạch: 0ms 

Chức năng tắt khẩn cấp (EPO) 

Chức năng kết nối song song N+X 

MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG 

Nhiệt độ môi trường hoạt độn: 0 ~ 40°C 

Độ ẩm môi trường hoạt động: 5% ~ 95%, không kết tụ 

hơi nước 

Hệ thống làm mát: Quạt đối lưu không khí 

IP Rating: IP20 

TIÊU CHUẨN 

Tương thích điện từ (EMC) 

IEC 62040-2 2016 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

IEC 61000-2-2 (Low-frequency conducted) 

IEC 61000-4-2 (ESD) 

IEC 61000-4-3 (RF electromagnetic field) 

IEC 61000-4-4(Electrical Fast Transient/Burts Immunity 

Test) 

IEC 61000-4-5 (Surge) 

IEC 61000-4-6 (Conducted RF common mode) 

IEC 61000-4-8 (Power frequency magnetic field) 

IEC 61000-4-11 (Voltage dips and Voltage interruptions) 

Chất lượng: ISO90001 : 2000, ISO14001 : 1996 

KÍCH THƯỚC / TRỌNG LƯỢNG 

Kích thước (R x D x C) (mm):  330 x 521 x 668 mm 

Trọng lượng tịnh   không bao gồm ăc quy (kg) Tối đa 45 

Kg 

Bảo hành: Tối thiểu 03 năm tại địa điểm lắp đặt 

4 

Cáp điện, vật tư 

lắp đặt hệ thống 

điện 

Đảm bảo cung cấp đầy đủ vật tư, phụ kiện lắp đặt đảm 

bảo thiết bị hoạt động bình thường, đúng công suất theo 

quy định. 

II HỆ THỐNG PCCC 

5 
Bình khí chữa 

cháy 

Loại chất chữa cháy: HFC-227ea (FM200) tiêu chuẩn 

UL Listed 

Bình thép đúc 140L-150L 

Áp lực làm việc:  25bar/42 bar/ 50 bar bao gồm van đầu 

bình và đồng hồ hiển thị áp lực 

Khổi lượng: 83kg - 125 kg 

Bảo hành 01 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại địa 

điểm lắp đặt 



STT 

Tên hàng 

hóa/dịch vụ 

liên quan 

Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn 

6 
Đầu phun xả 

khí 

Đầu phun xả khí, bao gồm miếng khoan giảm áp 

Loại 360 độ DN32 

Bảo hành 01 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại địa 

điểm lắp đặt 

7 

Trung tâm báo 

cháy kèm điều 

khiển xả khí 

bao gồm ăc quy 

Trung tâm 3 vùng 

Bảo hành 01 năm theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại địa 

điểm lắp đặt 

3. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công, giám sát: 

Nhà thầu phải có trách nhiệm bố trí đủ cán bộ phù hợp năng lực để thực 

hiện chức năng tổ chức kỹ thuật, giám sát thi công một cách liên tục, có hệ 

thống, tuân thủ chỉ dẫn của thiết kế và quy trình quy phạm hiện hành. 

3.1. Quy định chung 

Các trách nhiệm và quyền hạn của Chủ đầu tư, kỹ sư phụ trách giám sát 

hoặc người được uỷ quyền căn cứ vào bản điều kiện hợp đồng và các văn bản về 

quản lý xây dựng cơ bản và quy chế quản lý chất lượng công trình của Nhà 

nước, ở đây chỉ nêu những yêu cầu cơ bản cho công trình mà Nhà thầu và các 

các thành viên liên quan trên công trường phải thi hành. 

3.2. Công tác thí nghiệm   

Nhà thầu bằng kinh phí, nhân lực và thiết bị thí nghiệm của mình phải tổ 

chức tại hiện trường một bộ phận thí nghiệm để kiểm tra và đánh giá chất lượng 

thi công tại công trường. 

3.3. Kiểm tra chất lượng  

- Việc kiểm tra chất lượng được tiến hành bất cứ lúc nào theo yêu cầu của 

Ban QLDA hoặc Nhà thầu thông báo đề nghị nghiệm thu chất lượng hạng mục 

công trình để thanh toán hoặc chuyển tiếp giai đoạn thi công. 

- Kết quả kiểm tra chất lượng phải được ghi vào biên bản kiểm tra chất 

lượng hạng mục công trình. 

- Khi kết thúc công tác hạng mục phải tiến hành nghiệm thu chuyển bước 

thi công. Thành phần trong hội đồng nghiệm thu: Nhà thầu, TVGS, TV thiết kế 

(theo yêu cầu của Chủ đầu tư), Chủ đầu tư.  



- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về chất lượng vật liệu, thiết bị và sản 

phẩm của mình, đồng thời cung cấp đầy đủ các số liệu thí nghiệm, các chứng chỉ 

vật liệu và các phần cấu thành hạng mục công trình cho Ban quản lý dự án. 

- Nhà thầu phải thực hiện bất kỳ những việc kiểm tra và thực nghiệm cần 

thiết dưới sự chỉ đạo của Ban quản lý dự án trong quá trình đo đạc nghiệm thu 

mà Ban quản lý dự án thấy cần thiết. 

- Khi kiểm tra lại, thí nghiệm lại vật liệu sản phẩm hay hạng mục công 

trình của Nhà thầu đã hoàn thành mà đem lại những kết quả không đúng với các 

tiêu chuẩn kỹ thuật, thì Nhà thầu phải tiến hành ngay việc sữa chữa các sản 

phẩm, vật liệu hay hạng mục công trình, đồng thời phải tiến hành thí nghiệm lại 

việc sữa chữa đó bằng kinh phí của Nhà thầu. 

3.4. Trao đổi công việc trên công trường 

- Mọi ý kiến đề nghị yêu cầu của Nhà thầu đối với Chủ đầu tư, đều thực 

hiện bằng văn bản và lưu vào hồ sơ. 

- Các quyết định, chỉ thị của Chủ đầu tư hoặc người đại diện của họ cũng 

phải thể hiện bằng văn bản, trường hợp các ý kiến chỉ thị bằng miệng, thì Nhà 

thầu lập thành văn bản nhưng phải có xác nhận của Ban quản lý dự án. 

4. Yêu cầu về chủng loại, chất lượng vật tư, máy móc, thiết bị (kèm 

theo các tiêu chuẩn về phương pháp thử) 

Toàn bộ các yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật HSDT phục vụ dánh 

giá về kỹ thuật tại Mục 3 Chương III của HSMT phải được lập trên cơ sở quy 

mô, tính chất của dự án/gói thầu và tuân thủ quy chuẩn/tiêu chuẩn kỹ thuật, quy 

định của pháp luật xây dựng về quản lý chất lượng công trình xây dựng hiện 

hành. Trường hợp HSDT có đề xuất về kỹ thuật không đúng quy chuẩn/tiêu 

chuẩn kỹ thuật, không tuân thủ Luật xây dựng, văn bản khác về quản lý chất 

lượng công trình xây dựng hiện hành thì Nhà thầu phải tự chịu và chịu sự bất lợi 

khi đánh giá HSDT. 

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật cho gói thầu bao gồm các nội 

dung chủ yếu sau: 

- Yêu cầu về vật liệu, thí nghiệm và thiết bị theo phương pháp thử;  

- Nhà thầu phải có bảng kê nguồn gốc, xuất xứ, thông số kỹ thuật của các 

vật liệu, thiết bị sử dụng cho công trình mẫu như bảng sau: 

Số 

TT 

Loại vật liệu/thiết bị 

sử dụng cho công 

trình 

Ký mã hiệu sản phẩm, quy cách 

sản phẩm kèm theo các tiêu 

chuẩn về phương pháp thử (nếu 

có) 

Nguồn gốc và 

xuất xứ(1) 



1 
   

2 
   

... 
   

(1) Nhà thầu phải ghi rõ nguồn gốc, xuất xứ... của các loại vật liệu, thiết 

bị sử dụng cho công trình để bên mời thầu làm cơ sở đánh giá mức độ đáp 

ứng yêu cầu kỹ thuật của vật liệu xây dựng. Trong E-HSDT của mình, nhà 

thầu phải xác định rõ và đầy đủ chủng loại, mã hiệu, nguồn gốc, xuất 

xứ/chứng nhận xuất xưởng của các vật liệu, vật tư, thiết bị sử dụng cho công 

trình (nếu có) mà không được ghi “hoặc tương đương”.  

- Vật tư, máy móc, thiết bị, cấu kiện xây dựng sử dụng cho công trình phải 

đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn được công bố áp dụng và các quy chuẩn, 

tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng, đáp ứng được yêu cầu của thiết kế. 

Trường hợp không có các quy định và tiêu chuẩn của Việt Nam thì phải tuân thủ 

theo các tiêu chuẩn quốc tế tương đương do nhà thầu đề xuất và được sự chấp 

thuận của chủ đầu tư, cơ quan thiết kế. 

- Vật tư, máy móc, thiết bị phải có xuất xứ rõ ràng có đầy đủ thông tin, tài 

liệu liên quan tới sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa và pháp luật khác có liên quan; đảm bảo quy định về nhãn 

mác sản phẩm, hàng hóa. 

- Nhà thầu phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn theo quy 

định của pháp luật và thực hiện thí nghiệm kiểm tra chất lượng theo yêu cầu của 

hợp đồng. Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ các chứng chỉ thí nghiệm, các kết quả 

kiểm tra do một phòng thí nghiệm hợp chuẩn cung cấp.  

- Nhà thầu phải thực hiện các yêu cầu quy định về quy trình và phương 

pháp kiểm tra chất lượng vật liệu, sản phẩm, thiết bị, cấu kiện xây dựng trước và 

trong quá trình sản xuất cũng như trong quá trình cung ứng, sử dụng, lắp đặt 

trong công trình. 

- Mọi vật tư, vật liệu, thiết bị của nhà thầu đưa vào thi công xây lắp cho 

công trình này phải đáp ứng được yêu cầu của thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật 

phải được kiểm định theo quy định tại các phòng thí nghiệm hợp chuẩn. Trong 

E-HSDT nhà thầu phải nêu rõ về: Tên, mác, quy cách, chất lượng, nguồn gốc 

xuất xứ, catologe kèm theo (nếu có) của vật tư, vật liệu, thiết bị nói trên. 

- Tất cả các sản phẩm dự kiến mua trên thị trường hoặc nhập khẩu, nhà 

thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh tiêu chuẩn của sản phẩm do nhà sản xuất 

phát hành hoặc các tài liệu do các cơ quan chức năng cấp theo quy định hiện 

hành của pháp luật cho các loại vật liệu, vật tư do nhà thầu đã đề xuất (Cataloge, 



chứng chỉ chất lượng, công bố tiêu chuẩn sản phẩm...). 

- Vật liệu, vật tư phải mới 100%, chưa qua sử dụng, được sản xuất và phải 

được sử dụng rộng rãi trên thị trường Việt Nam. 

- Đối với vật liệu, vật tư khi vận chuyển đến công trường phải được đóng 

gói nguyên đai, nguyên kiện theo đúng quy định của nhà sản xuất. 

- Nếu nhà thầu tự sản xuất sản phẩm hoặc liên danh, liên kết để sản xuất thì 

vật tư sản xuất phải đáp ứng yêu cầu của E-HSMT, ngoài ra tất cả sản phẩm/chi 

tiết sản phẩm đều phải được sản xuất tại công xưởng có các thiết bị cần thiết để 

sản xuất sản phẩm/chi tiết sản phẩm như yêu cầu tại E-HSMT và phải chủ đầu 

tư nghiệm thu tại công xưởng trước khi chuyển đến lắp đặt tại công trường. 

- Đối với các chi tiết đặc biệt phải tiến hành chế tạo, lắp tại công trường 

phải được chủ đầu tư chấp thuận.  

- Đối với một số loại vật tư, vật liệu ghi trong bảng tiên lượng mời thầu 

hoặc trong bản vẽ ghi rõ tên, chủng loại model, hãng, nước sản xuất thì được 

hiểu như sau: Vật tư, vật liệu chào thầu có thể là loại đã được ghi trong tiên 

lượng, bản vẽ hoặc là một loại khác có tiêu chuẩn kỹ thuật, tính năng kỹ thuật, 

mỹ thuật, kích thước tương đương với loại đó (không được sử dụng cụm từ 

“tương đương” khi dự thầu). Nếu chủng loại vật tư, vật liệu, thiết bị chào thầu 

được Bên mời thầu đánh giá là không đạt tiêu chuẩn E-HSMT thì sẽ bị đánh giá 

về mức độ đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật. Trường hợp được mời vào thương 

thảo hơp đồng nhà thầu bắt buộc phải đề xuất lại cho đáp ứng yêu cầu E-HSMT 

nhưng không được thay đổi giá dự thầu làm cơ sở để chủ đầu tư xem xét khi phê 

duyệt kết quả lưa chọn nhà thầu. 

- Trong trường hợp tại thời điểm thi công, nếu nhà thầu có lý do khách 

quan đề nghị thay đổi các loại vật tư, vật liệu, thiết bị các bên đã thống nhất 

trong hợp đồng thì nhà thầu sẽ chỉ được thay đổi khi được chủ đầu tư chấp 

thuận. Khi đó, chủ đầu tư sẽ duyệt lại đơn giá của vật tư, vật liệu, thiết bị đó, tuy 

nhiên, đơn giá chủ đầu tư phê duyệt sẽ không lớn hơn đơn giá đã ký kết trong 

hợp đồng.  

- Trường hợp nhà thầu ghi không rõ hoăc bỏ sót thông tin dẫn đến việc 

không đủ cơ sơ xác định hoặc dẫn đến viêc hiểu sai khác khi xác đinh chủng loại 

nhà sản xuất, mã hiệu sản phẩm, vât tư, thiết bị đã đề xuẩt hoăc dẫn đến việc các 

vât tư, thiết bị đưa vào lắp đặt không đồng bộ thì khi bị phát hiện ở bất kỳ giai 

đoạn nào nhà thầu sẽ phải thi công theo mọi sự chỉ định của chủ đầu tư mà 

không đươc quyền yêu cầu thêm bất kỳ một khoản chi phí nào khác. 

- Trường hợp có nội dung nào đó trong các tài liệu của E-HSMT do bên 

mời thầu cung cấp có sự không thống nhất, nhà thầu phải có thư đề nghị bên 



mời thầu làm rõ theo quy định trước khi đề xuất trong E-HSDT; trường hợp nhà 

thầu không đề nghị làm rõ, trong quá trình đánh giá E-HSDT, bên mời thầu đánh 

giá mức độ đáp ứng yêu cầu EHSMT của nhà thầu theo thứ tự ưu tiên như sau: 

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu bên mời thầu quy định tại Chương III của E-

HSMT; 

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu hồ sơ TKBVTC kèm theo E-HSMT; 

+ Mức độ đáp ứng yêu cầu nêu trong bảng chi tiết hạng mục xây lắp (mẫu 

số 01 Webform trên hệ thống);  

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan.  

5. Yêu cầu về trình tự thi công, lắp đặt:  

Nêu rõ trình tự thi công cho từng công việc, từng hạng mục, tổng thể công 

trình theo đúng trình tự, yêu cầu kỷ thuật của hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công đã 

được phê duyệt. 

a) Tiếp nhận mặt bằng công trình 

 Sau khi nhận được thông báo trúng thầu, Nhà thầu cử cán bộ kỹ thuật trắc 

địa đến để tiếp nhận mặt bằng công trình và mốc thực địa, các trục định vị và 

phạm vi công trình, có biên bản ký nhận theo quy định. Các mốc được đánh dấu, 

bảo quản bằng bê tông và sơn. 

Nhà thầu liên hệ với chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan để 

xin phép sử dụng các phương tiện công cộng ở địa phương cũng như phối hợp 

công tác giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực thi công. 

b) Biển báo thi công: Nhà thầu bố trí bảo vệ 24/24 giờ, phía cổng ra vào có 

lắp đặt bảng hiệu công trình có ghi thông tin về công trình, kích thước và nội 

dung của biển báo phải được Bên mời thầu và giám sát thi công đồng ý. 

c) Các công trình tạm: Các công trình tạm bố trí ở mặt bằng thi công như: 

Nhà bảo vệ; Ban chỉ huy điều hành và phục vụ y tế; Nhà vệ sinh hiện trường 

được thu dọn hàng ngày đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh; Kho chứa xi măng; Kho 

chứa vật tư, thiết bị; Máy trộn bê tông, bể nước thi công; Bãi chứa vật liệu được 

bố trí phù hợp với thời điểm thi công và điều kiện mặt bằng; Khu lán trại nhà ở 

công nhân; Hệ thống điện nước phục vụ thi công, …. 

d) Cấp điện thi công: Nhà thầu tự liên hệ với Chính quyền địa phương và 

các cơ quan chức năng để mua điện phục vụ thi công. Trong trường hợp nguồn 

điện không cấp được điện cho công trường, Nhà thầu phải dùng máy phát điện 

để đảm bảo thi công liên tục. Tại khu vực thi công có bố trí các hộp cầu giao có 

nắp che chắn bảo vệ và hệ thống đường dây treo trên cột dẫn tới các điểm dùng 

điện, có tiếp đất an toàn theo đúng tiêu chuẩn an toàn về điện hiện hành. 



e) Cấp nước thi công:  Nhà thầu phải liên hệ với Chính quyền địa phương 

và cơ quan chức năng để đảm bảo có nước đủ tiêu chuẩn phục vụ thi công và 

sinh hoạt ở lán trại, văn phòng. Cần có bể chứa nhỏ phục vụ thi công.  

f) Thoát nước: Trên mặt bằng thi công, Nhà thầu cần bố trí hệ thống thoát 

nước tạm bằng mương và ống thích hợp. 

g) Đường thi công: Nhà thầu phải tự làm đường tạm để phục vụ quá trình 

thi công (nếu cần thiết). 

h) Thông tin liên lạc: Nhà thầu cần liên hệ đặt hệ thống thông tin liên lạc, 

máy điện thoại tạm thời tại khu công trường để đảm bảo liên lạc với các bên liên 

quan liên tục 24/24 giờ. 

i) Hệ thống cứu hỏa: Để đề phòng và xử lý cháy nổ, trên công trường có đặt 

một số bình cứu hỏa tại các điểm cần thiết dễ xảy ra tai nạn, hàng ngày có cán 

bộ kiểm tra thường xuyên việc phòng cháy. Đảm bảo theo tiêu chuẩn phòng 

chống cháy nổ hiện hành. 

6. Yêu cầu về vận hành thử nghiệm, an toàn: 

Các hạng mục công trình được vận hành thử nghiệm và lưu mẫu đúng tiêu 

chuẩn tại công trường làm chuẩn so sánh cho các đợt cung cấp về sau trong quá 

trình thi công và được áp dụng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định hiện hành 

7. Các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ: 

- Tuân thủ theo TCVN 2622:1995; TCVN 6160:1996; TCVN 6102:1996. 

- Thực hiện chế độ bảo quản vật tư, máy, thiết bị theo đúng quy định về 

phòng chống cháy nổ. Hệ thống điện của công trường từ trạm biến thế đến các 

khu vực dùng điện thường xuyên được kiểm tra, nếu có nghi vấn về đường dây 

không an toàn sẽ được sửa chữa ngay. 

- Phương tiện thông tin liên lạc cần được đặt tại ban chỉ huy công trường 

phục vụ cho việc sản xuất và liên lạc với các cơ quan chức năng khi có tình 

huống xấu xảy ra. 

- Khi xảy ra hoả hoạn chỉ huy công trường phải gọi điện báo ngay cho lực 

lượng chữa cháy, chỉ huy cán bộ phụ trách điện cắt cầu dao tổng, sơ tán vật tư, 

máy, huy động lực lượng công nhân trên công trường cứu chữa. 

- Xây dựng nội quy an toàn về sử dụng, vận hành máy, thiết bị. Thường 

xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy, nổ tại công trình, bố trí tổ bảo vệ 

công trường và lực lượng ứng cứu khẩn cấp khi có hoả hoạn. 

8. Các yêu cầu về vệ sinh môi trường: 

- Nhà thầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường trong suốt quá trình xây lắp 



công trình;  

- Nhà thầu phải thực hiện các biện pháp bảo đảm về môi trường cho người 

lao động trên công trường và bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện 

pháp chống bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Phải thực hiện 

các biện pháp bao che, thu dọn phế thải đưa đến đúng nơi quy định; 

- Nhà thầu phải có đầy đủ các phương tiện vận chuyển đảm bảo đúng yêu 

cầu nhằm hạn chế tối đa ô nhiễm, tiếng ồn, khí thải trong quá trình vận chuyển 

cũng như quá trình thi công xây lắp. Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây 

dựng, phế thải phải có biện pháp che chắn bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường; 

- Đối với các phương tiện gây nên những âm thanh cường độ cao, nên tránh 

thi công vào những giờ nghỉ ngơi của người dân trong khu vực; 

- Trong quá trình xây lắp, nhà thầu phải có biên pháp để không gây mất vệ 

sinh và ô nhiễm môi trường xung quanh, không thải chất độc hại, nước, bùn, rác, 

vật liệu phế thải, đất cát ra khu vực dân cư xung quanh công trường gây ảnh 

hưởng xấu đến sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của dân cư xung quanh; 

- Trong suốt quá trình xây lắp, nhà thầu không được gây ảnh hưởng xấu tới 

hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật lân cận hiện có. Những khu vực trên công 

trường có hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi qua, nhà thầu thi công xây lắp phải có 

biện pháp bảo vệ để hệ thống này hoạt động bình thường. Chỉ được phép thay 

đổi và di chuyển hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật sau khi đã có văn bản của 

cơ quan quản lý hệ thống công trình này cho phép thay đổi, di chuyển, cung cấp 

sơ đồ chỉ dẫn cần thiết của toàn hệ thống và thỏa thuận về biện pháp tạm thời để 

duy trì điều kiện bình thường cho sinh hoạt, sản xuất và kinh doanh của dân cư 

trong vùng; 

- Trước khi kết thúc công trường, nhà thầu thi công xây lắp có trách nhiệm 

thu dọn mặt bằng công trường gọn gàng, sạch sẽ theo đúng thỏa thuận ban đầu 

hoặc theo quy định của Nhà nước; 

- Nhà thầu để xảy ra các hành vi làm tổn hại đến môi trường trong quá trình 

thi công xây dựng công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi 

thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.  

9. Các yêu cầu về an toàn lao động: 

1) 100% cán bộ, công nhân viên chức làm việc trong khu vực thi công phải 

được đào tạo cơ bản về an toàn lao động và kiểm tra về trình độ, ý thức giữ gìn 

an toàn lao động cho mình và cho xung quanh. Công tác huấn luyện an toàn do 

nhà thầu chịu trách nhiệm trước khi đưa vào thi công. 

2) 100% máy móc, phương tiện, thiết bị thi công đưa vào sử dụng đều phải 

kiểm tra đảm bảo an toàn thiết bị (có chứng chỉ đăng kiểm). 



3) Tổ chức an toàn cho từng công tác, bộ phận và phổ biến an toàn cho các 

công tác đó theo quy định về an toàn lao động của Nhà nước: 

- An toàn trong di chuyển, đi lại, vận chuyển ngang. 

- An toàn vận chuyển lên cao. 

- An toàn điện máy. 

4) Giới hạn phạm vi hoạt động và các khu vực làm việc của công nhân, của 

tổ sản xuất phải, có biển báo. Cấm những người không có nhiệm vụ vào khu vực 

đang được giới hạn để đảm bảo an toàn (trạm biến thế, cầu dao điện...) 

5) Kho bãi, nhà xưởng phải bố trí hợp lý, chú ý đến kỹ thuật an toàn, phòng 

cháy. 

6) Sau khi tháo dỡ các kết cấu phụ phải xếp thành từng đống gọn theo từng 

chủng loại, không vứt bừa bãi. 

7) Khi có mưa to gió lớn hơn cấp 6, sương mù dày đặc thì không làm việc 

trên dàn giáo, phải kiểm tra dàn giáo trước khi sử dụng lại. 

8) Tháo dỡ dàn giáo phải có chỉ dẫn của cán bộ kỹ thuật, trước khi dỡ sàn 

phải đựơc dọn sạch vật liệu, dụng cụ, các tấm sàn, khung giáo khi dỡ không 

được phép lao từ trên cao xuống. 

9.1. An toàn giao thông: 

- Tùy theo tình hình cụ thể ở công trường, nhà thầu có thể phải có biện 

pháp cảnh giới đảm bảo an toàn giao thông khi cần thiết, đặc biệt là khu vực tiếp 

giáp với khu dân cư hiện hữu. 

- Khi thi công các hạng mục trên phần mặt đường hiện hữu có xe đang lưu 

thông cần tổ chức các biện pháp để đảm bảo an toàn cho phạm vi công trường 

thi công. 

- Khi thi công phải có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông cho các 

phương tiện lưu thông trên đoạn tuyến đang thi công.  

- Trong quá trình thi công, phải đảm bảo hoạt động lưu thông trên tuyến 

vẫn bình thường đơn vị thi công phải có biện pháp tổ chức tốt việc đảm bảo giao 

thông cho đến khi công trình bàn giao đưa vào sử dụng. Trong quá trình thi công 

cần đảm bảo không cho vật tư, xe thi công lấn chiếm phần đường lưu thông. 

- Tổ chức các phương án tập kết vật liệu thích hợp nhằm tránh gây ách tắc 

lưu thông cho các hộ dân dọc hai bên tuyến. 

- Các thiết bị thi công không được lấn chiếm phần mặt đường đang thông 

xe, xung quanh các thiết bị thi công có gắn bin “nguy hiểm” và dán đề can phản 

quang. Ban đêm tại vị trí thiết bị đậu nghĩ có đèn báo hiệu. 



- Phải đặt đầy đủ các bảng và dụng cụ báo hiệu công trường hợp lệ ngày và 

đêm theo qui định hiện hành để thi công, sửa chữa các chỗ bị hư hại và ngay cả 

tại chỗ bị hư hại mà chưa tiến hành việc sửa chữa nhằm tránh mọi tai nạn giao 

thông. 

- Bố trí các biển báo hiệu như biển báo hạn chế tốc độ, biển báo công 

trường, biển báo nguy hiểm …. Tất cả các biển báo này được sơn bằng sơn phản 

quang, giữa các biển báo được phân ranh giới thi công bằng dây mềm sơn đỏ 

trắng hoặc các hàng rào di động được chế bằng thép, sơn phản quang màu trắng 

đỏ. 

- Thi công ban đêm nhất thiết phải bố trí đủ đèn, đủ ánh sáng để các 

phương tiện giao thông hoặc người đi bộ nhận biết để né tránh. 

- Đơn vị thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu có tai nạn giao thông 

xảy ra trong suốt thời gian thi công.  

- Đơn vị thi công phải đặt 2 bảng giới thiệu công trình thi công, nội dung 

chủ yếu : 

+ Tên công trình. 

+ Chủ đầu tư. 

+ Đơn vị thi công.  

+ Đơn vị giám sát thi công.  

9.2. Công tác an toàn về điện 

Ngoài việc an toàn cho các thiết bị dùng điện, các đường điện dùng trong 

khu vực thi công phải được: 

- Cầu dao tổng phải được đặt ở vị trí thuận lợi có biển báo, có một cán bộ 

theo dõi riêng để phát hiện nổ, chập ngắt mạch kịp thời.  

- Các đường điện nối với thiết bị sử dụng phải dùng dây cáp cao su, chôn 

ngầm. Qua đường xe chạy phải đặt trong ống kèm, chôn sâu 0,6m. Các đường 

điện chiếu sáng phục vụ sản xuất, bảo vệ, sinh hoạt phải đi trong dây bọc. 

9.3. Công tác vệ sinh môi trường, chống ồn, chống bụi 

- Tuân thủ theo TCXD 150:1986; TCVN 5704:1993; TCVN 5977:2009. 

Trong thời gian thi công Nhà thầu phải có biện pháp không làm ảnh hưởng 

đến các nguồn nước các sông, suối trong khu vực xây dựng  như: 

+ Trong khu lán trại, công xưởng phụ trợ cũng như hiện trường phải xây 

dựng các khu phụ, nhà vệ sinh đảm bảo tiêu chuẩn đúng qui định của ngành y tế. 

+ Chất thải, rác thải xây dựng và sinh họat phải được thu gom, vận chuyển 



đến các bãi thải, bãi rác để xử lý, không được đổ xuống sông suối, ao hồ. 

Để đảm bảo không khí trong sạch, ít bụi, cần phải thực hiện các biện pháp: 

+ Các đoạn đường thi công và các đường giao thông gần khu công trường 

phải được thường xuyên tưới ẩm. 

+ Có chế độ điều tiết xe cho phù hợp để tránh làm gia tăng mật độ xe. 

+ Các phương tiện vận chuyển đất đá, cốt liệu cho bê tông khi lưu thông 

trên đường phải được phủ bạt, không để vật liệu rơi vãi xuống đường và gây bụi. 

+ Không nên dùng máy thi công quá cũ nát gây nên nhiều khói bụi khi làm 

việc. 

+ Tất cả các xe vận tải và các thiết bị thi công cơ giới phải đạt tiêu chuẩn 

quy định của Cục đăng kiểm về mức độ an toàn kỹ thuật và an toàn môi trường. 

Để hạn chế tiếng ồn sinh ra trong quá trình thi công, cần lưu ý: 

+ Không nên tập trung nhiều xe máy thiết bị cùng hoạt động ở một khu 

vực. 

+ Hạn chế rú còi khi xe chạy, đặc biệt vào ban đêm. 

+ Thường xuyên kiểm tra mức độ ồn để có biện pháp khắc phục và phòng 

ngừa. 

10. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu: 

Nhà thầu phải có hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng công trình và tuân 

thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quản lý chất lượng thi công xây dựng công 

trình của nhà thầu (Theo Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây 

dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định khác có liên quan của các 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành). 

III.2. Yêu cầu các thông số bảo hành  

Các thông số/yêu cầu tối thiểu về bảo hành mà nhà thầu phải kê khai và 

đáp ứng được liệt kê chi tiết trong bảng sau: 

TT 
Các thông số/yêu 

cầu 
Yêu cầu tối thiểu 

Đề xuất của 

nhà thầu  

1 

YÊU CẦU VỀ BẢO 

HÀNH ĐỐI VỚI 

PHẦN XÂY LẮP 

(C) 

Thời gian bảo hành 12 

tháng kể từ ngày nghiệm 

thu bàn giao đưa công trình 

vào sử dụng. 

 



TT 
Các thông số/yêu 

cầu 
Yêu cầu tối thiểu 

Đề xuất của 

nhà thầu  

2 

YÊU CẦU VỀ BẢO 

HÀNH ĐỐI HÀNG 

HÓA (P) 

Thời gian bảo hành tối thiểu 

12 tháng kể từ ngày nghiệm 

thu bàn giao đưa công trình 

vào sử dụng, và không nhỏ 

hơn thời gian bảo hành theo 

quy định của nhà sản xuất. 

 

E-HSDT có đề xuất về thông số bảo hành không đạt yêu cầu tối thiểu nêu 

trên sẽ bị loại và không được đánh giá các bước tiếp theo. Các chỉ tiêu bảo hành 

đề xuất trong từng E-HSDT sẽ được đánh giá theo nguyên tắc trên cùng một mặt 

bằng và tiêu chuẩn đánh giá quy định tại Chương III của E-HSMT. 

Phương án thay thế: E-HSMT có thể quy định theo phương án nêu giá trị 

thông số bảo hành điển hình theo thiết kế và cho phép nhà thầu chào các thông 

số bảo hành dao động xung quanh giá trị này nhưng không vượt quá mức tối 

thiểu, mức tối đa nào đó (Ví dụ 5%). 

  IV. Các bản vẽ 

E-HSMT này gồm có bản vẽ mặt bằng tầng 1 Trụ sở Chi cục Hải quan khu 

vực XIII dưới dạng file PDF đính kèm theo thông báo mời thầu. 
 


